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PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2,  

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND HUYỆN SỐP CỘP NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày            /12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp) 
 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Trình độ chuyên 

môn 
Chứng chỉ  Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Tiếng 

Anh 
Tin học 

Tiếng 

dân tộc 
Khác 

Vị trí việc 

làm 
CDNN Mã số  

Nguyện vọng 

1 

Nguyện 

vòng 2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I. GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III, MÃ SỐ V.07.02.26: 36 THÍ SINH 

1 Nguyễn Dịu Anh 15/6/2002 Kinh 

Bản Hưng Hà, xã 

Chiềng Khương, 

huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non  
UDCNTTCB 

  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không 
  

2 Tòng Thị Ánh 13/07/2001 Thái 

Bản Liềng, xã 

Mường Lèo, huyện 

Sốp Cộp, tinh Sơn 

La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non  
UDCNTTCB 

  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

3 Lò Thị Thúy Diệp 19/8/2002 Thái 

Bản Bánh, xã Púng 

Bánh, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

4 Ly Thị Dợ 11/5/2003 Mông 

Bản Tinh Lá, xã Pá 

Lông, huyện Thuận 

châu, tỉnh Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

5 Lò Thị Duyên 02/09/2001 Thái 

Bản Lầu, xã Púng 

Bánh, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

6 Lường Thị Thu Hà 25/01/2001 Lào 

Bản Nà Vạc, xã 

Mường Lạn, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non  
UDCNTT 

  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

7 Vì Thị Hậu 12/05/2002 Thái 

Bản Pặt Pháy, xã 

Dồm Cang, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non  
UDCNTTCB 

  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

8 Lò Thị Hiền 10/02/1990 Lào 

Bản Nả Khoang, xã 

Mường Và, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

9 Quàng Thị Hòa 05/04/2001 Thái 

Bản Pói Lanh, xã 

Mường Và, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non 
A2 UDCNTTCB 

  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

10 
Lường Thị Xuân 

Hoài 
23/01/2003 Thái 

Bản Mạt, xã Mường 

Lèo, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
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11 Lường Thị Hồng 14/01/2002 Lào 

Bản Nà Khi, xã 

Mường Lạn, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non 
A2 UDCNTTCB 

  

Giáo viên 

Mần non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

12 Lường Thị Hương 06/06/2002 Thái 

Bản Liền Ban, xã 

Púng Bánh, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non 
A2 UDCNTTCB 

  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

13 
Lèo Thị Thu 

Huyền 
07/02/2001 Thái 

Bản Liền Ban, Xã 

Púng Bánh, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non 
A2 UDCNTTCB 

  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

14 Đèo Thị Huyền 20/8/2002 Thái 

Bản Khá Nghịu, xã 

Púng Bánh, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

15 Lò Thị Huyền 10/4/2002 Lào 

Bản Mường Lạn, xã 

Mường Lạn, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

16 Lường Thị Lan 04/06/2001 Thái 

Bản Ban, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

17 
Tòng Thị Thùy 

Linh 
07/11/2003 Thái 

Bản Ban, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

18 Tòng Thị Loan 02/01/2002 Thái 

Bản Pe, xã Sốp Cộp, 

huyện Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non 
A2 UDCNTTCB 

  

Giáo viên 

Mần non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

19 
Lường Thị Bích 

Loan 
08/08/2001 Thái 

Bản Ban, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non  
UDCNTTCB 

  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

20 
Lường Thị Sao 

Mai 
12/08/1998 Thái 

Bản Khá, xã Mường 

Lạn, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

21 Lường Thị Ngọc 20/09/2002 Thái 

Bản Lầu, xã Púng 

Bánh, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

22 Tòng Thị Nguyệt 10/01/2003 Thái 

Bản Nà Dìa, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non  
UDCNTTCB 

  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

23 Tòng Thị Nhung 06/04/2002 Thái 

Bản Pặt Pháy, xã 

Dồm Cang, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non  
UDCNTT 

  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
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24 Lò Thị Nhung 09/06/2003 Thái 

Bản Mạt, xã Mường 

Lèo, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

25 Lò Thị Nhung 16/10/2002 Thái 

Bản Dồm, xã Dồm 

Cang, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

26 Lò Thị Pan 12/3/2002 
Khơ 

Mú 

Bản Huổi Làn, xã 

Mường Lèo, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non  
UDCTTTCB 

  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

27 Vì Thị Pành 16/11/2002 Thái 

Bản Nà Dìa, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

28 Thào Thị Sọ 12/04/2002 Mông 

Bản Pu Hao, xã 

Mường Lạn, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

29 Lò Ngọc Thảo 18/11/2002 Lào 

Bản Tông Hùm, xã 

Mường Và, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non  

Tin học cơ 

bản   

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

30 Quàng Thị Trang 19/10/2001 Lào 

Bản Mường Lạn, xã 

Mường Lạn, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

31 Lành Thị Trang 22/03/2002 Thái 

Bản Mòn, xã Chiềng 

Khoong, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mần non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

32 Lường Thị Tươi 03/09/1989 Thái 

Bản Púng Núa, xã 

Đứa Mòn, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

33 Tòng Thị Vân 14/10/2001 Thái 

Bản Phổng, xã Nậm 

Lạnh, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh 

A2 

UDCNTTCB 
  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

34 Tòng Thị Xuân 20/11/2002 Thái 

Bàn Ban, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non  
UDCNTTCB 

  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

35 Tòng Thị Xuân 10/10/2000 Thái 

Bản Phổng, xã Nậm 

Lạnh, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non 
A2 UDCNTTCB 

  

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

36 Lò Thị Yến 02/01/2003 Thái 

Bản Mạt, xã Mường 

Lèo, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Cao 

đẳng 

Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Sam Kha 

Không DTTS 
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II. GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III, MÃ SỐ V.07.03.29: 54 THÍ SINH 

1 Lò Thị Ngọc Ánh 12/8/2001 Thái 

Bản Bon Tiến, xã 

Chiềng Sơ, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
A2 UDCNTTCB 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Sam 

Kha 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

2 
Tòng Thị Ngọc 

Ánh 
28/11/2002 Thái 

Bản Sòng Hạ, xã 

Yên Hưng, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS  

Nà Khoang 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học và 

THCS Sam 

Kha 

DTTS 
 

3 Vừ Trung Bay 05/06/2000 Mông 

Bản Há Khúa, xã Co 

Tòng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
A2 UDCNTTCB 

 
GDQPAN 

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học và 

THCS  Nà 

Khoang 

DTTS 
 

4 Lường Văn Bun 16/11/1984 Lào 

Tổ dân phố 2, Thị 

trấn Sông Mã, 

huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS  

Nà Khoang 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS, 

con 

thương 

binh 

 

5 Phàng Tồng Cả 19/07/2001 Mông 

Xã Làng Chếu, 

huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

Mường Lạn 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS 

Sam Kha 

DTTS 
 

6 Lò Thị Chiểu 23/02/2002 Thái 

Bản Kéo Hin, xã 

Púng Bánh, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Sam 

Kha 

Trường 

PTDTBT TH 

Mường Lạn 

DTTS 
 

7 Mùa A Cho 20/10/1999 Mông 

237, Tiểu khu 1, Thị 

trấn Ít Ong, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học  

Ứng dụng 

CNTT 

Tiếng 

dân tộc 

Thái 
 

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Sam 

Kha 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

8 Và A Chớ 16/12/1997 Mông 

Bản Tịa, xã Pá 

Lông, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

9 Lò Thị Cúc 07/10/1999 Thái 

Bản Mạt, xã Mường 

Lèo, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Sam 

Kha 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

10 Vì Văn Cường 29/03/1993 Thái 

Bản Nà Mòn, xã 

Mường Và, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học  
UDCTTTCB 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

11 Lường Văn Đại 28/10/2001 Thái 

Bản Củ Bú, xã 

Chiềng Phung, 

huyện Sông Mã, 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS 

DTTS 
 



7 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Trình độ chuyên 

môn 
Chứng chỉ  Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Tiếng 

Anh 
Tin học 

Tiếng 

dân tộc 
Khác 

Vị trí việc 

làm 
CDNN Mã số  

Nguyện vọng 

1 

Nguyện 

vòng 2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

tỉnh Sơn La Lạn Sam Kha 

12 Vũ Hồng Dịu 12/08/1993 Kinh 

Tổ dân phố 2, Thị 

trấn Sông Mã, 

huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
B Tin học 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

  

13 Đèo Văn Du 04/01/2001 Thái 

Bản Lằng Mới, xã 

Chiềng En, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

14 Cà Thị Dung 02/06/1996 Thái 

Bản Mường Và, xã 

Mường Và, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học và 

THCS Sam 

Kha 

DTTS 
 

15 Tòng Văn Dương 28/06/1998 Thái 

Bản Pặt Pháy, xã 

Dồm Cang, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Sam 

Kha 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

16 Lường Văn Hải 19/12/2001 Thái 

Bản Ban, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học và 

THCS  Nà 

Khoang 

DTTS 
 

17 Lò Thị Hồng Hạnh 20/01/2002 Thái 

Bản Nong Lạnh, xã 

É Tòng, huyện 

Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
B1 UDCNTTCB 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học và 

THCS  Nà 

Khoang 

DTTS 
 

18 Lường Thị Hiên 10/11/1996 Lào 

Bản Mường Và, xã 

Mường Và, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

19 Tòng Thị Hoai 08/05/1990 Thái 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Côp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
B UDCNTBCB 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

20 
Lò Thị Thanh 

Hồng 
04/11/2001 Thái 

Bản Pá Ngay, xã Bó 

Sinh, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học và 

THCS  Nà 

Khoang 

DTTS 
 



8 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Trình độ chuyên 

môn 
Chứng chỉ  Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Tiếng 

Anh 
Tin học 

Tiếng 

dân tộc 
Khác 

Vị trí việc 

làm 
CDNN Mã số  

Nguyện vọng 

1 

Nguyện 

vòng 2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

21 Bạc Thị Thu Hồng 23/11/2002 Thái 

Bản Đứa Luông, xã 

Đứa Mòn, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

22 Nguyễn Thị Huế 26/10/2002 Kinh 

Ban C5, xã Chiềng 

Khoong, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

tiểu học  
UDCNTTCB 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Sam 

Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

  

23 Vàng A Hùng 02/05/2002 Mông 

Bản Cán Tỷ, xã 

Long Hẹ, huyện 

Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Sam 

Kha 

Trường 

PTDTBT TH 

Mường Lạn 

DTTS 
 

24 Tòng Văn Hưng 09/01/1993 Thái 

Bản Cọ, xã Púng 

Bánh, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

25 
Quàng Thị Thu 

Huyền 
13/8/2002 Thái 

Bản Mường Lạn, xã 

Mường Lạn, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

26 
Cầm Thị Mai 

Huyền 
07/10/2002 Thái 

Bản Suối Tre, xã 

Tường Phong, 

huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
Bậc 3 Tin học 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

27 Lò Thị Kim 01/8/1996 Thái 

Bản Cần Tọ, xã 

Chiềng Sơ, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
C UDCTTTCB 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

28 Tòng Thị Lan 27/4/2002 Thái 

Bản Ít Om, xã 

Mường Hung, 

huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

29 Lò Thị Lan 15/8/1995 Thái 

Bản Nà Khoang, xã 

Mường Và, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

30 Phá Thị Liên 27/6/1995 Mông 

Bản Thẳm Xét, xã 

Co Tòng, huyện 

Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

tiểu học 
B UDCNTTCB 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Không DTTS 
 

31 Tòng Thị Linh 12/03/2001 Thái 

Bản Nà Dìa, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học và 

THCS  Nà 

Khoang 

DTTS 
 



9 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Trình độ chuyên 

môn 
Chứng chỉ  Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Tiếng 

Anh 
Tin học 

Tiếng 

dân tộc 
Khác 

Vị trí việc 

làm 
CDNN Mã số  

Nguyện vọng 

1 

Nguyện 

vòng 2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

32 Lường Văn Lương 10/08/1998 Thái 

Bản Nà Bon, xã 

Chiềng Cang, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học  
UDCNTTCB 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS  

Nà Khoang 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

33 Quàng Thị Luyến 11/01/1997 Thái 

Bản Sốp Cộp, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học  

Tin học ứng 

dụng   

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

34 Vì Văn Mạnh 17/5/1996 Thái 

Bản Lọng Tòng, xã 

Nậm Lạnh, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Sam 

Kha 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

35 Lò Văn Mạnh 17/11/1995 Thái 

Tổ 17, phường 

Chiềng Sinh, Thành 

phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
B B 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

36 Đinh Thị Nam 17/7/1996 Thái 

Bản Pặt Pháy, xã 

Dồm Cang, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học  

Tin học ứng 

dụng   

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

37 Triệu Thị Năm 10/08/1990 Dao 

Thôn Phia Rả, xã 

Tân Sơn, huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc Kạn 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
B UDCNTTCB 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Sam 

Kha 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

38 Lò Thị Nga 12/12/1996 Thái 

Bản Pói Lanh, xã 

Mường Và, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS 

Sam Kha 

DTTS 
 

39 Tòng Thúy Ngân 16/4/2002 Thái 

Bản Tà Hay, xã 

Chiềng Khoong, 

huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS 

Sam Kha 

DTTS 
 

40 Lò Thị Ngọc 15/8/1994 Thái 

Bản Cống, xã 

Mường Lạn, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học  
UDCNTTCB 

Tiếng 

Dân tộc 

Mông 
 

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Không DTTS 
 

41 Lò Thị Nguyệt 18/8/1999 Lào 

Bản Mường Lạn, xã 

Mường Lạn, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học và 

THCS  Nà 

Khoang 

DTTS 
 

42 Lò Thị Nhung 25/05/2002 Thái 

Bản Lếch, xã Cò 

Nòi, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS 

Sam Kha 

DTTS 
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43 Phạm Thị Nữ 04/7/1993 Kinh 

Bản Khá, xã Mường 

Lạn, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
B B 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

  

44 Giàng Thị Pà 16/12/1999 Mông 

Bản Suối Cáy, xã 

Suối Bau, huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
B1 UDCNTTCB 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

45 Ly Bả Dinh Pó 14/02/1995 Mông 

Bản Huổi Bua, xã 

Mường Hung, 

huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

46 Tòng Văn Quốc 08/02/2000 Thái 

Bản Lọng Tòng, xã 

Nậm Lạnh, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
A2 UDCNTTCB 

 
GDQPAN 

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

47 Quàng Thị Thắm 24/11/2002 Thái 

Bản Huổi Cốp, xã 

Púng Bánh, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Sam 

Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

48 Quàng Thị Thư 14/6/1999 Thái 

Bản Bon Tiến, xã 

Chiềng Sơ, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

Mường Lạn 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS 

Sam Kha 

DTTS 
 

49 Lò Thị Tiên 07/6/1999 Thái 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Côp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học  
UDCNTTCB 

Tiếng 

dân tộc 

Thái 
 

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS  

Nà Khoang 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học và 

THCS Sam 

Kha 

DTTS 
 

50 Vàng Thị Trua 16/4/1997 Mông 

Bản Co Hịnh, xã 

Chiềng Nơi, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học  
UDCTTTCB Mông 

 

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học và 

THCS Sam 

Kha 

DTTS 
 

51 Thào Anh Tuấn 28/11/2001 Mông 

Bản Pá Ca, xã Pú 

Bẩu, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Sam 

Kha 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

52 Tòng Thị Tươi 05/5/1999 Thái 

Bản Pặt Pháy, xã 

Dồm Cang, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

tiểu học     

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Mường 

Lạn 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

DTTS 
 

53 Vì Thị Út 05/02/2000 
Khơ 

Mú 

Bản Cang ôn, xã 

Mường Và, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học  
UDCNTTCB 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Nà 

Khoang 

Trường 

PTDTBT TH 

Mường Lạn 

DTTS 
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54 Lường Xuân Văn 19/11/1991 Thái 

Bản Nà Chòm, xã 

Mường Lèo, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
B B 

  

Giáo viên Văn 

hóa 

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS  

Nà Khoang 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Lạn 

DTTS 
 

III. GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III, MÃ SỐ V.07.04.32: 15 THÍ SINH 

Môn Tiếng Anh: 02 thí sinh 

1 
Lò Thị Thanh 

Nhàn 
30/11/1998 Thái 

Bản Mé Bon, xã Nà 

Nghiu, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Sư phạm 

Tiếng Anh  

Tin học cơ 

bản   

Giáo viên 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường TH và 

THCS Sốp 

Cộp 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS 

Sam Kha 

DTTS 
 

2 
Hà Thị Hồng 

Nhung 
05/10/2002 Thái 

Bản Củ, xã Đứa 

Mòn, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Sư phạm 

Tiếng Anh     

Giáo viên 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường TH và 

THCS Sốp 

Cộp 

Trường 

PTDTBT 

Tiểu học và 

THCS Sam 

Kha 

DTTS 
 

Môn Hóa học: 03 thí sinh 

1 Lò Văn Đại 14/06/1988 Thái 

Bản Bon Tiến, xã 

Chiềng Sơ, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Sư phạm 

Hóa học     

Giáo viên Hóa 

học 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học và THCS 

Sam Kha 

Không DTTS 
 

2 Đào Thị Hằng 08/11/1995 Kinh 

Thôn Nam Tiến, xã 

Hồng An, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình 

Đại học 
Sư phạm 

Hóa học 
B 

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A 
  

Giáo viên Hóa 

học 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Sam 

Kha 

Không 
  

3 Lò Văn Thông 20/10/1989 Thái 

Bản Liền Ban, xã 

Púng Bánh, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Sư phạm 

Hóa học 
A2 UDCNTTCB 

  

Giáo viên Hóa 

học 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS Sam 

Kha 

Không DTTS 
 

Môn Thể dục: 08 thí sinh 

1 Mùa A Bổ 15/3/2002 Mông 

Bản Đán Én, xã 

Chiềng Lao, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

thể chất  
UDCTTTCB 

 

Bồi 

dưỡng 

GDQP 

Giáo viên Thể 

dục 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường TH và 

THCS Dồm 

Cang 

Không DTTS 
 

2 Tòng Văn Cường 17/6/1990 Thái 

Bản Dồm, xã Dồm 

Cang, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

thể chất 
B 

   

Giáo viên Thể 

dục 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường TH và 

THCS Dồm 

Cang 

Không DTTS 
 

3 Lò Văn Đức 25/7/1992 Thái 

Bản Pá Le, xã Pá 

Ma Pha Khinh, 

huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

thể chất 
B Tin học 

  

Giáo viên Thể 

dục 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường TH và 

THCS Dồm 

Cang 

Không DTTS 
 

4 Ngô Thị Hằng 09/10/1989 Kinh 

Tổ dân phố 1, Thị 

trấn Sông Mã, 

huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

thể chất 
B B 

  

Giáo viên thể 

dục 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường TH và 

THCS Dồm 

Cang 

Không 
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5 Hoàng Văn Quỵnh 26/04/1992 Thái 

Bản Sốp Cộp, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

thể chất     

Giáo viên Thể 

dục 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường TH và 

THCS Dồm 

Cang 

Không DTTS 
 

6 Lò Văn Sinh 20/06/1995 Thái 

Bản Sòng Hạ, xã 

Yên Hưng, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

thể chất     

Giáo viên thể 

dục 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường TH và 

THCS Dồm 

Cang 

Không DTTS 
 

7 Lò Văn Tưởng 20/5/1992 Lào 

Bản Mường Và, xã 

Mường Và, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Đại học 
Giáo dục 

thể chất 
B 

Tin học ứng 

dụng B   

Giáo viên Thể 

dục 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường Tiểu 

học và THCS 

Dồm Cang 

Không DTTD 
 

8 Lò Văn Xuân 01/04/1988 Thái 

Bản Bánh, xã Púng 

Bánh, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Giáo dục 

thể chất     

Giáo viên Thể 

dục 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường Tiểu 

học và THCS 

Dồm Cang 

Không DTTD 
 

Môn Ngữ Văn: 02 thí sinh 

1 
Cà Thị Thương 

Anh 
16/04/1996 Thái 

Bản Mo 1, xã Quang 

Huy, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn 

Tiếng 

anh 
CNTT 

  

Giáo viên 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường 

PTDTBT 

THCS Mường 

Lạn 

Trường TH 

và THCS 

Dồm Cang 

DTTS 
 

2 Giàng Thị Mai 27/5/2002 Mông 

Bản Co Lóng, xã 

Lóng Luông, huyện 

Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Sư phạm 

Ngữ Văn     

Giáo viên 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 

Trường 

PTDTBT TH 

Mường Lạn 

Không DTTS 
 

IV. KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP, MÃ SỐ V.06.032: 05 THÍ SINH 

1 Cầm Thanh Hoa 30/9/1995 Thái 

Tiểu khu 6, Thị trấn 

Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

Đại học Kế toán C Tin cơ bản 
  

Kế toán viên 

Trung cấp 

Kế toán viên 

trung cấp 

hạng IV 

V.06.032 

Trường Mần 

non Hoa 

Phượng Đỏ 

Sốp Cộp 

Trường Tiểu 

học và THCS 

Dồm Cang 

DTTS 
 

2 Nguyễn Thị Phúc 08/08/1993 Kinh 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Côp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Kế toán - 

Kiểm toán 
B 

Tin văn 

phòng  

Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ 

văn thư - 

lưu trữ 

Kế toán viên 

Trung cấp 

Kế toán viên 

trung cấp 

hạng IV 

V.06.032 

Trường Tiểu 

học và THCS 

Dồm Cang 

Trường Mầm 

non Hoa 

Phượng Đỏ 

Sốp Cộp 

  

3 Lò Thị Thanh 18/5/1997 Thái 

Bản Chạy Cang, xã 

Nậm Mằn, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

Đại học Kế toán B UDCNTTCB 
  

Kế toán viên 

Trung cấp 

Kế toán viên 

trung cấp 

hạng IV 

V.06.032 

Trường Mầm 

non Hoa 

Phượng đỏ 

Sốp Cộp 

Trường TH 

và THCS 

Dồm Cang 

DTTS 
 

4 
Lèo Thị Phương 

Thảo 
14/10/1994 Thái 

Tổ 3, Phường 

Chiềng An, Thành 

phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

Cao 

đẳng 
Kế toán Bậc 2 UDCNTTCB 

  

Kế toán viên 

Trung cấp 

Kế toán viên 

trung cấp 

hạng IV 

V.06.032 

Trường Mầm 

non Hoa 

phượng đỏ 

Sốp Cộp 

Trường Tiểu 

học và THCS 

Dồm Cang 

DTTS 
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5 Tòng Minh Thùy 11/05/2000 Thái 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Côp, tỉnh Sơn La 

Đại học 
Tài chính - 

Ngân hàng 
A2 UDCNTTCB 

 

CC bồi 

dưỡng kế 

toán viên 

Kế toán viên 

Trung cấp 

Kế toán viên 

trung cấp 

hạng IV 

V.06.032 

Trường Mầm 

non Hoa 

phượng đỏ 

Sốp Cộp 

Trường Tiểu 

học và THCS 

Dồm Cang 

DTTS 
 

V. KẾ TOÁN VIÊN HẠNG III, MÃ SỐ V.06.031: 02 THÍ SINH 

1 Lường Diệp Anh 20/10/2000 Lào 

Bản Nà Lốc, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Đại học Tài chính 
 

UDCNTTCB 
  

Kế toán viên 
Kế toán viên 

hạng III 
V.06.031 

Trường 

PTDTBT 

THCS Mường 

Lạn 

Không DTTS 
 

2 Vì Thị Thảo 02/04/2000 Thái 

Bản Pe, xã Sốp Cộp, 

huyện Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La 

Đại học Kế toán 
Tiếng 

anh 
Tin học 

  
Kế toán viên 

Kế toán viên 

hạng III 
V.06.031 

Trường 

PTDTBT 

THCS Mường 

Lạn 

Không DTTS 
 

Tổng số 112 thí sinh  

 

 

PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2, 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND HUYỆN SỐP CỘP NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày            /12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp) 
 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Lý do 

Ghi chú 

Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Tiếng 

Anh 

Tin 

học 

Tiếng 

dân 

tộc 

Khác 
Vị trí 

việc làm 
CDNN Mã số Nguyện vọng 1 

Nguyện 

vòng 2 

1 Đặng Lê Thảo Nguyên 01/02/2002 Kinh 

Bản Tân Lập, xã Chiềng 

Khương, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

Cao đẳng 
Giáo dục 

Mầm non     

Giáo viên 

Mầm non 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Trường Mầm non 

Sơn Ca Sam Kha 
Không Không 

Bỏ thi sát 

hạch ngoại 

ngữ 

 

Tổng số 01 thí sinh 
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